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Hình 

thức 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ 

Nhắc nhở trẻ chào hỏi 

lễ phép, tự cất đồ 

dùng cá nhân đúng 

nơi quy định 

Trò chuyện về 

những hành động 

nguy hiểm (tự ý ra 

khỏi trường lớp khi 

không được phép 

của cô giáo)  

Trò chuyện giáo dục 

trẻ biết giữ gìn vệ sinh 

môi trường lớp 

học  (Bỏ rác đúng nơi 

quy định).  

Trò chuyện về cách giữ 

- Cho trẻ xem tranh về 

tác hãi của trẻ suy dinh 

dưỡng và béo phì. giáo 

dục trẻ ăn đầy đủ để 

trẻ khỏe mạnh, cân 

nặng và chiều cao phát 

triển bình thường theo 

lứa tuổi. 

) 

   

Trò chuyện với trẻ 

về sự lễ phép (mời 

cô, mời bạn, cám ơn, 

xin lỗi trong giao 

tiếp). VD: khi con 

nhận gì từ người lớn 

con phải nói cảm ơn, 

khi con làm trúng 

bạn thì con phải nói 

lời xin lỗi...  

Trò chuyện giao 

tiếp với trẻ bằng 

những câu đơn: 

Con đi học có vui 

không? Con có 

thích chơi đồ chơi 

không? gợi ý trẻ trả 

lời bằng những câu 

đơn: "Con đi học 

vui ạ!", "Con thích 

chơi đồ chơi ạ!" => 

Nghe hiểu nội dung 

các câu đơn qua 

giao tiếp hàng ngày 

. 

   

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Hít vào thở ra 

- Tay: 

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước  



- Lưng, bụng, lườn: 

+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 

- Chân: 

+ Nhún chân. 

- Bật tại chỗ. 

Học 

Tô màu Trường 

mầm non của bé 

  

 Dạy hát: Vui đến 

trường 
 Xếp tương ứng 1-1 

   

 Bé đọc thơ "Nghe 

lời cô giáo   

 Đề tài: Đi trên 

ghế thể dục 
 

Nhận biết một số biểu 

hiện khi ốm và cách 

phòng chống  

Hoạt 

động vui 

chơi 

- Góc âm nhạc: Phách tre, vòng đeo tay, hoa đội đầu, mũ đội đầu, trống lắc, song loan, nhạc bài hát đêm trung thu, nhạc 

bài hát "Vui đến trường" 

- Góc xây dựng: cây xanh, khối gỗ, khối nhựa, hàng rào, bitit, bìa carton, găng tay, búa, tu vít.... 

- Góc học tập: trò chơi ghép hình, đôminô, ráp tranh, trúc xanh, BT khoanh tròn vào hành đúng, gạch chéo vào hành 

động sai về kỹ năng an toàn khi đi xe máy, Bt nối hình phù hợp với công việc của các cô, bác trong trường mầm non, Bt 

xếp tương ứng 1-1, Bt khoanh tròn vào các biện pháp phòng chống bệnh đơn giản 

- Góc tạo hình: nguyên vật liệu tạo hình: Bút màu sáp, giấy A4, đất nặn, bảng đen, kéo, giấy thủ công, hồ dán...=> Tiếp 

tục hoàn thiện sản phẩm 

- Góc văn học: Sách, truyện tranh, tranh minh họa bài thơ "Nghe lời cô giáo"  

- Góc phân vai: đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo, các loại rau củ, hoa quả…) đồ chơi làm đẹp ( nước sơn 

móng tay,son, ống cuốn, kẹp tóc, nơ,....) 

- Góc khám phá: Bình nước, ly, chai, bọc ny lông, khay, bông y tế, giấy báo, ca, ly, muỗng, sỏi, đá, muối, bột xà phòng, 

sỏi, giấm, dầu ăn, baking soda, màu thực phẩm... 

- Góc vận động: vòng, boling, dép đôi, tạt lon, dép đôi... 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: 

- Xem một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nơi nguy hiểm, lối thoát hiểm, bảng chỉ dẫn) 

- Quan sát: Bảng bé đến lớp của lớp ( nhắc nhở trẻ thực hiện bảng bé đến lớp mỗi ngày ) 



- Quan sát: Bảng hoa bé ngoan ( nhắc nhở trẻ thực hiện bảng hoa bé ngoan mỗi tuần ) 

- Quan sát: Cho trẻ xem tranh về tác hãi của trẻ suy dinh dưỡng và béo phì=> giáo dục trẻ ăn đầy đủ để trẻ khỏe 

mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi 

- Quan sát: Phòng hoạt động chức năng: phòng thể chất, âm nhạc 

TCVĐ: 

+ Cũ: Mèo đuổi chuột; Chuyền bóng qua đầu; lộn cầu vồng 

 + Mới: Ném bóng vào rỗ (mới) 

 Cách chơi xếp thành 2 hàng dọc lần lượt từng bạn của 2 đội lấy bóng ném vào rổ, chạy về cuối hàng. Sau 1 bài 

hát đội nào ném được nhiều bóng trong rổ nhất thì đội đó chiến thắng. 

Luật chơi mỗi lượt lên chỉ ném được một quả bóng. 

Chơi tự do: Rèn kỹ năng vận động động đi trên ghế thể dục, chơi với Bịt mắt đập chai, thổi bóng, ném bóng vào 

rổ, đi cà kheo,đồ chơi cát nước.. Bịt mắt đập chai, thổi bóng, ném bóng vào rổ, đi cà kheo, đồ chơi cát nước..  

Vệ 

sinh 

* Vệ sinh: 

+ Nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh đúng nơi qui định 

+ Hướng dẫn trẻ tự lau mặt, đánh răng. 

+ Rèn luyện thao tác tự rửa tay bằng xà phòng.       

+ Hướng dẫn trẻ tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn 

Ăn 

* Ăn:  

- Hướng dẫn trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn 

- Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ. 

- Phân loại cất đồ dùng sau khi ăn đúng nơi quy định 

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

Ngủ 

* Ngủ: 

Hướng dẫn trẻ tự kê giường, lấy mền - gối, trật tự khi ngủ 

Nhắc nhở trẻ đi nhẹ nói khẽ 



Hoạt 

động 

chiều 

 Nhận xét sản phẩm 

tạo hình về màu sắc 

 

   

Trò chuyện về đặc 

điểm, công dụng của 

đồ chơi góc âm nhạc 

(phác tre, gáo dừa, 

song long) 

=> cho trẻ so sánh sự 

khác nhau và giống 

nhau của 2 - 3 đồ chơi, 

nhận ra mối liên hệ 

giữa 3 loại đồ chơi đều 

dùng để gõ đệm theo 

phách, nhịp 

   

Cho trẻ xem video 

“Biết nói lời xin lỗi” 

Giáo dục trẻ có biết 

nói lời cảm ơn khi 

nhận quà hay được 

người khác giúp đỡ, 

biết nói lời xin lỗi khi 

làm sai.  

Cho sờ, nhìn xem 

xét quan sát tìm 

hiểu đặc điểm đồ 

chơi góc xây dựng, 

góc âm nhạc, cho 

trẻ phân loại đồ 

chơi theo chất liệu 

bằng gỗ=> dạy trẻ 

hiểu nghĩa khái 

quát: đồ gỗ  

Cho trẻ nghe video 

bài hát "Vui đến 

trường"  

 


